BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH

Tên hồ sơ: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tây Bắcthành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

(Kèm theo văn bản thẩm định số 174/SXD-QHKT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận)

______________________________
Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005:

- Quy mô lập đồ án quy hoạch: 500,33 ha.

→ Giá lập quy hoạch nội dung suy tương ứng: 2,49934 triệu đồng/m2  

→ Giá lập quy hoạch theo quy mô: a = 500,33 x 2,49934 = 1.250.494.000(đ)
- Giá lập quy hoạch điều chỉnh đối với hệ số K= 0,7 do Đồ án lập ở tỷ lệ 1/2000 theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005:

b = a x 0,7= 875.345.800 (đ)

- Giá lập quy hoạch điều chỉnh đối với hệ số điều chỉnh theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: K=1,25
A = c x 1,25 = 1.094.182.250(đ)
	STT
	HẠNG MỤC
	HỆ SỐ
	THÀNH TIỀN
	

	1
	Chi phí quy hoạch theo thành phần hồ sơ
	A x 62%
	678,392,995đ
	

	2
	Chi phí đánh giá tác động môi trường
	A x 10%
	109,412,225đ
	

	3
	Chi phí Thiết kế đô thị
	A*28%
	306,371,030đ
	

	
	Chi phí lập quy hoạch
	A x 100%
	1,094,182,250đ
	(1)

	4
	Thuế VAT
	(1) x 1,1
	1,203,600,475đ
	(1’)

	5
	Chi phí lập Nhiệm vụ quy hoạch (sau thuế)
	(1) x 3.41% x 1,1
	41,042,776đ
	(2)

	6
	Chi phí công bố quy hoạch tạm tính
(sau thuế, tạm tính)
	(1) x 5% x 1,1
	60,180,023đ
	(3)

	
	Tổng cộng:
	(1’+(2)+(3)
	1,304,823,274đ
	(4)

	7
	Chi phí Quản lý
	(4) x 3.45%
	45,016,402đ
	(5)

	8
	Chi phí Thẩm định
	(4) x 2.95%
	38,492,286đ
	(6)

	
	Tổng chi phí lập quy hoạch
	(4)+(5)+(6)
	1,388,331,962đ
	


(Một tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu, ba trăm ba mươi mốt nghìn,
 chín trăm sáu mươi hai đồng)
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